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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 1 LỚP 10



PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.	[Mức độ 1] Phủ định của mệnh đề:  là:


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 2.	[Mức độ 1] Cho. Tập hợp nào sau đây là tập con của ?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 3.	[Mức độ 1] Tập xác định của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 4.    [Mức độ 1] Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?




A..	B..	C..	D..

Câu 5.	[Mức độ 1] Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên ?




A..	B..	C..	D..
Câu 6.	[Mức độ 1] Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây?
[image: ]




A..	B..	C..	D..




Câu 7.	[Mức độ 1] Cho ba điểm  thẳng hàng, trong đó điểm  nằm giữa hai điểm  và . Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .

Câu 8.	[Mức độ 1]  Cho hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9.	[Mức độ 2] Cho hai tập hợp  và . Khi đó, ta có




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10.	[Mức độ 2] Cho tập hợp . Phần bù của  trong  là tập hợp




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11.	[Mức độ 2] Tìm tập xác định  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12.	[Mức độ 2] Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh nào sau đây đúng?







A. , , .		B. , , .	






C. , , .		D. , , .


Câu 13.	[Mức độ 2] Giao điểm của parabol  với đường thẳng  là


A.  	 B. 
C.[image: ] 		D. [image: ].

Câu 14.	[Mức độ 2] Cho hàm số  có đồ thị như sau:
[image: ]


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có đúng hai nghiệm.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 15. 	[Mức độ 3] Cho là trọng tâm tam giác vuông, cạnh huyền . Độ dài vectơ bằng:




A. .	B. .	C..	D. .



Câu 16. 	[Mức độ 3] Cho hàm số  . Tìm tập hợp tham số thực  để hàm số xác định trên .






A..	B..	C.hoặc .	D.  hoặc .




Câu 17.	[Mức độ 3] Cho , gọi là trung điểm cạnh là trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. 






Câu 18. 	[Mức độ 3] Cho tam giác  có  là trọng tâm,  là trung điểm của cạnh . Điểm  xác định bởi đẳng thức vecto  Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. trùng .		B.  là trung điểm của .




C.  là trung điểm của .	D.  là trung điểm của .
Câu 19.	[Mức độ 4] Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa ? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa)




A..	B..	C..	D..



Câu 20.	[Mức độ 4] Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A sao cho . Điểm M di động trên BC sao cho . Tìm x sao cho độ dài vectơ  đạt giá trị nhỏ nhất.




A..	B..	C..	D..
PHẦN 2: TỰ LUẬN


Câu 21.   a) Cho  tập hợp  Xác định  và biểu diễn trên trục số.




	b) Cho các tập hợp  và . Tìm tất cả các số thực  để .

Câu 22. Cho hàm số. 
  a) Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số .

  b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số với . 








Câu 23.	Cho tam giác , gọi  là trung điểm của ,  là một điểm nằm trên cạnh  sao cho , gọi  là trung điểm của .

	a) Chứng minh rằng: .


	b) Tìm tập hợp tất cả các điểm  sao cho: .	        	
Câu 24. 








Cho hình bình hành  có các điểm lần lượt thuộc các cạnh  sao cho . Gọi là trọng tâm tam giác . Xác định  để  đi qua .



BẢNG ĐÁP ÁN
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	B
	A
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	A
	D

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	C
	B
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	C
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	D
	B
	C
	C
	C


LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1.	[Mức độ 1] Phủ định của mệnh đề:  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải 
Chọn D

Mệnh đề phủ định là .


Câu 2.	[Mức độ 1] Cho. Tập hợp nào sau đây là tập con của ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A




Vì , , , .

Câu 3.	[Mức độ 1] Tập xác định của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Điều kiện . Tập xác định .
Câu 4.    [Mức độ 1] Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A



Xét đáp án A có tập xác định , thỏa mãn  và . Hàm số là hàm số lẻ, chọn A.



Xét đáp án B có tập xác định , thỏa mãn  và . Vậy hàm số là hàm số chẵn nên loại.  

Xét đáp án C có không phải hàm lẻ nên loại.  

Xét đáp án D có  không phải hàm lẻ nên loại.  

Câu 5.	[Mức độ 1] Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên ?




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C


Xét đáp án A là hàm số bậc nhất giá trị  nên hàm số luôn nghịch biến trên  nên loại.



Xét đáp án B là hàm số bậc hai và đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng  nên hàm số không đồng biến trên  nên loại.


Xét đáp án C là hàm số bậc nhất giá trị  nên hàm số luôn đồng biến trên  nên chọn đáp án C.



Xét đáp án D là hàm số bậc hai và nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng  nên hàm số không đồng biến trên  nên loại.
Câu 6.	[Mức độ 1] Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây?
[image: ]




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn B
Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số cần tìm không phải là hàm số bậc nhất vì vậy loại đáp án A,C 

Mặt khác ta nhận thấy nếu đây là hàm số bậc 2 thì có hệ số  nên loại đáp án C


Xét đáp án B có , tọa độ đỉnh là  nên chọn đáp án B.




Câu 7.	[Mức độ 1] Cho ba điểm  thẳng hàng, trong đó điểm  nằm giữa hai điểm  và . Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Lời giải
Chọn A
[image: ]

Câu 8.	[Mức độ 1]  Cho hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 

Ta có:  D sai.

 A sai.

  B sai.

 (quy tắc hình bình hành)  C đúng.


Câu 9.	[Mức độ 2] Cho hai tập hợp  và . Khi đó, ta có




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có  và .

Do đó .



Câu 10.	[Mức độ 2] Cho tập hợp . Phần bù của  trong  là tập hợp




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có . Do đó .


Câu 11.	[Mức độ 2] Tìm tập xác định  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Điều kiện xác định: .

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là .

Câu 12.	[Mức độ 2] Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh nào sau đây đúng?







A. , , .		B. , , .	






C. , , .		D. , , .
Lời giải
Chọn B

Đồ thị có bề lõm quay lên trên . 

Trục đối xứng . 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên .


Câu 13.	[Mức độ 2] Giao điểm của parabol  với đường thẳng  là


A.  	 B. 
C.[image: ] 		D. [image: ].
Lời giải
Chọn A 



Hoành độ giao điểm của parabol  với đường thẳng  là nghiệm phương trình .

Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là 

Câu 14.	[Mức độ 2] Cho hàm số  có đồ thị như sau:
[image: ]


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có đúng hai nghiệm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 



Phương trình . Đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng  (song song hoặc trùng với trục hoành).

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm khi và chỉ khi 




Câu 15 	[Mức độ 3] Cho là trọng tâm tam giác vuông, cạnh huyền . Độ dài vectơ bằng:




A. .	B. .	C..	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]


Gọi  là trung điểm . 

Ta có: .

Khi đó: .



Câu 16. 	[Mức độ 3] Cho hàm số  . Tìm tập hợp tham số thực  để hàm số xác định trên .






A..	B..	C.hoặc .	D.  hoặc .
Lời giải
Chọn D

Hàm số xác định khi .



Do đó hàm số  xác định trên  khi: .




Câu 17.	[Mức độ 3] Cho , gọi là trung điểm cạnh là trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B
[image: ]


Vì là trọng tâm  nên ta có 



	

	

	






Câu 18. 	[Mức độ 3] Cho tam giác  có  là trọng tâm,  là trung điểm của cạnh . Điểm  xác định bởi đẳng thức vecto  Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. trùng .		B.  là trung điểm của .




C.  là trung điểm của .	D.  là trung điểm của .
Lời giải
Chọn C
	
Ta có: 









 là trung điểm của .

	[image: ]



Câu 19.	[Mức độ 4] Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa ? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa)




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C
[image: ]
Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.

Ta có  

 

 
Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn.



Câu 20.	[Mức độ 4] Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A sao cho . Điểm M di động trên BC sao cho . Tìm x sao cho độ dài vectơ  đạt giá trị nhỏ nhất.




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C
[image: ]

Dựng hình bình hành AGCE. Ta có  

Kẻ  


Do đó:  nhỏ nhất khi .


Gọi P là trung điểm AC, Q là hình chiếu của  trên BC. Ta có  

 


Mặt khác:  là đường trung bình của  

.
PHẦN 2: TỰ LUẬN


Câu 21.    a) Cho  tập hợp  Xác định  và biểu diễn trên trục số.




	b) Cho các tập hợp  và . Tìm tất cả các số thực  để .
Lời giải


a) Ta có .

Suy ra .  
  Biểu diễn trên trục số 
[image: ]


b) Điều kiện tồn tại tập  là         (1).


              (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có . 

Câu 22. Cho hàm số. 
  a) Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số .

  b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số với . 
Lời giải
              a) 

	TXĐ:    

  Ta có 

  	  Hàm số đồng biến trên khoảng  .

  	  Hàm số nghịch biến trên khoảng  .
  
  Bảng biến thiên
	
 
	

-                  1                             

	

 
	

                                         

                       -4              


	  Đồ thị hàm số là một (P) có:

  +Đỉnh  

  +Trục đối xứng: 

  +Giao với các trục 
  Đồ thị



	    b) Bảng biến thiên
	
 
	-3                     1                        4       

	

 
	12                                             5

                       -4              





	     Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt GTLN tại . 








Câu 23.	Cho tam giác , gọi  là trung điểm của ,  là một điểm nằm trên cạnh  sao cho , gọi  là trung điểm của .

	a) Chứng minh rằng: .


	b) Tìm tập hợp tất cả các điểm  sao cho: .
Lời giải

	a) Chứng minh rằng: .





	Ta có:  là trung điểm của  nên .






	 là một điểm nằm trên cạnh  sao cho  nên 	.





	 là trung điểm của  nên  	.

	Thay (1) , (2) vào (3) ta được: (đpcm).


	b) Tìm tập hợp tất cả các điểm  sao cho: .
[image: ]




	Gọi   là trọng tâm của tam giác  và  là trung điểm của .

	Ta có:  



	  .

	Lại có: .



	Khi đó: .



	Vậy tập hợp tất cả các điểm  là đường tròn tâm  và bán kính .	









Câu 24.  Cho hình bình hành  có các điểm lần lượt thuộc các cạnh  sao cho  . Gọi là trọng tâm tam giác . Xác định  để  đi qua .
Lời giải
[image: ]



Gọi  là trung điểm của . Khi đó:



Ta có: 




Do  và điểm nằm trên đoạn nên 






Do  đi qua nên  thẳng hàng .



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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